
 

Đề kiểm tra giữa học kỳ I (Đề 5) 

A. Kiểm tra Đọc 

I. Đọc thành tiếng (6 điểm) 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (4 điểm) 

Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài "Người mẹ" (SGK Tiếng Việt 3 - tập I, trang 29,30), 

khoanh tròn trước ý đúng cho các câu hỏi 1,2,4 và làm bài tập 3: 

Câu 1: Thần Chết đã bắt mất con của bà mẹ lúc nào? 

A. Lúc bà mẹ chạy ra ngoài. 

B. Lúc bà vừa thiếp đi một lúc. 

C. Lúc bà đang thức trông con. 

Câu 2: Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà? 

A. Ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm cho nó. 

B. Giũ sạch băng tuyết bám đầy bụi gai. 

C. Chăm sóc bụi gai hằng ngày. 

Câu 3: Viết lại hình ảnh so sánh và từ so sánh trong các câu thơ sau: 

“Trẻ em như búp trên cành 

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.” 

- Hình ảnh so sánh: 

- Từ so sánh: 

Câu 4: Câu nào sau đây được cấu tạo theo mẫu câu “Ai là gì?” 

A. Người mẹ không sợ Thần Chết. 

B. Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con. 



 

C. Người mẹ là người rất dũng cảm. 

B. Kiểm tra Viết 

I. Viết chính tả: (5 điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Nhớ lại buổi đầu đi học” SGK Tiếng Việt 3 - tập 1, 

trang 51 và 52 đoạn: “Cũng như tôi…đến hết”. 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về một người hàng xóm mà em quý 

mến theo gợi ý: 

a. Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi ? 

b. Người đó làm nghề gì ? 

c. Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào ? 

d. Tình cảm của người hàng xóm đối với gia đình em như thế nào ? 

  



 

Đáp án 

A. Kiểm tra Đọc 

I. Đọc thành tiếng (6 điểm) 

II. Đọc thầm (4 điểm) 

Câu 1: B 

Câu 2: A 

Câu 3: 

“Trẻ em như búp trên cành 

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.” 

- Hình ảnh so sánh: Trẻ em – búp trên cành. 

- Từ so sánh: như 

Câu 4: C 

B. Kiểm tra Viết 

I. Chính tả nghe - viết (5 điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Nhớ lại buổi đầu đi học” SGK Tiếng Việt 3 - tập 1, 

trang 51 và 52 đoạn: “Cũng như tôi…đến hết”. 

II. Tập làm văn (5 điểm ) 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về một người hàng xóm mà em quý 

mến. 

Bài mẫu: 

    Trong xóm, em quý mến nhất là bác Hà, tổ trưởng của khu phố em. Bác Hà năm nay 

đã ngoài 50 tuổi rồi, bác mở tiệm tạp hóa gần nhà em. Bác ấy có dáng cao gầy, mắt sáng, 

tính tình lại vui vẻ. Bác rất hài hòa, quan tâm đến mọi người, nhất là đối với gia đình của 

em. Khi rảnh rỗi, bác lại sang nhà em hỏi han chuyện trò và còn kể cho em nghe truyện 



 

cổ tích hay thật là hay. Cả xóm em ai cũng yêu mến bác Hà vì bác ấy hiền lành và tốt 

bụng. 

 


